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I. Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên chia theo nhóm vị trí việc làm và trình độ được đào tạo;

Số vị trí TS ThS ĐH CĐ TC
Dưới 

TC

TỔNG CỘNG 94 0 0 0 0 0 0

1 Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý 4

1.1 Vị trí việc cấp trưởng 1 1

1.2 Vị trí việc cấp phó 3 3

2
Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên

ngành
84

2.1 Vị trí việc làm 1: Giáo viên tiểu học 84

 + Giáo viên tiểu học hạng I 8 8

 + Giáo viên tiểu học hạng II 34 34

 + Giáo viên tiểu học hạng III 42 42

 + Giáo viên tiểu học hạng IV

2.2 Vị trí việc làm 2: Nhân viên Giáo vụ 0

2.3
Vị trí việc làm 3: NV Tư vấn học

sinh
0

2.4
Vị trí việc làm 4: NV Hỗ trợ giáo

dục người khuyết tật
0

3
Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên

môn dùng chung
6

3.1 Vị trí việc làm 1: Thư viện viên 2 2

3.2 Vị trí việc làm 2: Quản trị công sở 0

3.3 Vị trí việc làm 3: Kế toán viên 1 1

3.4 Vị trí việc làm 4: Văn thư viên. 1 1

3.5 Vị trí việc làm 5: Thủ quỹ 1 1

3.6 Vị trí việc làm 6: Y tế học đường 1 1

4 Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ 9

4.1 Vị trí việc làm 1: Nhân viên phục vụ 5

4.2 Vị trí việc làm 2: Nhân viên Bảo vệ 4

II. Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn nghề nghiệp theo quy định;

Tốt % Khá %

THÔNG BÁO

STT Tên/Vị trí việc làm

Tổng số vị trí việc làm Ngạch công chức/ 

chức danh nghề 

nghiệp viên chức

Trình độ chuyên môn đào tạo

Ghi chú
Số CB,GV,NV 

theo vị trí

3 V.07.03.28

88

84

94

4

1 V.07.03.28

8 V.07.03.27

34 V.07.03.28

42 V.07.03.29

0

1 A1-06.031

1 V06.31

6

2
V.10.02.06, 

V.10.02.07

1 02.008

4

STT Vị trí việc làm 
TS 

CB,GV

Chuẩn nghề nghiệp theo quy định

1 V08.05.13

9

5

Tỷ lệ 

(Đạt/chưa 

Đạt)

Ghi chú
Đạt %



TỔNG CỘNG 88 76 12

I Cán bộ quản lý 4 4

1 Hiệu trưởng 1 1

2 Phó hiệu trưởng 3 3

II Giáo viên 84 72 85.7 12 14.3

1 Giáo viên văn hóa: 64 55 85.9 9 14.1

2 Số giáo viên chuyên biệt: 20 18 90.0 2 10.0

2.1 Ngoại ngữ 8 6 75.0 2 25.0

2.2 Tin học 1 1 100.0 0.0

2.3 Âm nhạc 4 3 75.0 1 25.0

2.4 Mỹ thuật 4 4 100.0 0.0

2.5 Giáo dục thể chất 3 4 133.3 0.0

III. Số lượng, tỷ lệ giáo viên cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành bồi dưỡng theo quy định.

STT Vị trí việc làm 
TS 

CB,GV

TỔNG CỘNG 94

I Cán bộ quản lý 4

1 Hiệu trưởng 1

2 Phó hiệu trưởng 3

II Giáo viên 84

1 Giáo viên văn hóa 64

2 Số giáo viên chuyên biệt: 20

III Nhân viên 6

1 Thiết bị - thư viện 2

2 Kế toán 2

3 Văn thư 1

4 Y tế 1

    

    

0 0 0%

94 94 0

4 4 0

Số CB, GV 

tham gia

Số CB, GV 

hoàn thành (Đạt)

Số CB, GV 

chưa hoàn thành 

(Chưa đạt)

Ghi chú

84 84 0

64 64

1 1

3 3

2 2

2 2

20 20

6 6 0

Bùi Thị Lan Phương
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1 1

Hạ Long, ngày 10 tháng 09 năm 2026
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